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001 QND03 Hoàng Văn Sình 21/12/1996 Nam H'Mông Cao Bằng Anh B Cơ bản GDQP-AN
THPT Chuyên 

Nguyễn Du
DTTS 5 18.250 50.92 48.42 49.67 67.92 72.92 x

002 VND03 Đặng Thị Hồng Thơm 13/04/1992 Nữ Kinh
Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh
Anh B B Ngữ văn

THPT chuyên 

Nguyễn Du
17.000 40.67 38.17 39.42 56.42 56.42 x

003 TDND02 Hoàng Phi Hùng 17/12/1989 Nam Kinh
Yên Phong, Bắc 

Ninh
Anh B Cơ bản x Thể dục

THPT Chuyên 

Nguyễn Du
BĐXN 2.5 18.000 65.50 65.83 65.67 83.67 86.17 x

004 TAND07 Nguyễn Thị Lưu 15/02/1989 Nữ Kinh Thái Bình
Pháp 

B
Cơ bản Tiếng Anh

THPT Chuyên 

Nguyễn Du
18.350 49.50 56.67 53.08 71.43 71.43 x

005 TAND02 Nguyễn Thị Thùy Dung 09/03/1992 Nữ Kinh Thanh Hóa
Pháp 

B1
CB x Tiếng Anh

THPT chuyên 

Nguyễn Du
17.100 48.50 42.00 45.25 62.35 62.35 x

006 TND03 Hồ Ngọc Hưng 05/08/1991 Nam Kinh
Quảng Điền, 

Thừa Thiên huế
Anh B Tin A Toán

THPT Chuyên 

Nguyễn Du
20.250 60.42 52.17 56.29 76.54 76.54 x

007 TND08 Lê Thị Thụy Vi 02/08/1993 Nữ Kinh
Phù Cát, Bình 

Định
Anh B Cơ bản x Toán

THPT Chuyên 

Nguyễn Du
15.000 54.75 53.83 54.29 69.29 69.29 x

 * Danh sách này gồm có 07 thí sinh./. Đắk Lắk, ngày         tháng 11 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Lê Thị Thanh Xuân
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